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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HÀM TÂN                             Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 57/2023/HS-ST 

Ngày: 12/9/2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đình Khương 

Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Tơ và bà Trà Thị Thanh Hoa.  

Thư ký phiên tòa: Ông Võ Chí Công – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hàm Tân. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Phi Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 55/2023/TLST-HS 

ngày 24 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

50/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 8 năm 2023, đối với bị cáo: 

Nguyễn Vũ T (tên gọi khác: Cu Ba S sinh năm: 1997; tại Bình Thuận;  

- Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Khu phố A, thị Trấn T, huyện H, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam.  

- Cha: Trần Văn L (chết). 

- Mẹ: Nguyễn Thị S1, sinh 1956;  

- Gia đình có 03 anh, em; bị cáo là con út. Tất cả đều trú tại khu phố A, 

thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

- Vợ: Nguyễn Thị Hoa S2 (chết); có 02 người con, sinh năm 2019 và 

2021. 

- Tiền án, tiền sự: không 

- Nhân thân: Tại Quyết định số 03/2018 ngày 29/01/2018, bị TAND 

huyện Hàm Tân áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. Chấp hành xong ngày 28/3/2019. 

Nguyễn Vũ Tđang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: Nguyễn Tấn P sinh năm: 2002. Địa chỉ: Khu phố F, thị Trấn T, 

huyện H, tỉnh Bình Thuận. (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/1%20/o%20Vi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/2%20/o%20quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/3%20/o%20sinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/4%20/o%20tr%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20L%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%20Sen
https://trolyao.toaan.gov.vn/5%20/o%20trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/6%20/o%20psinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/7%20/o%20tr%E1%BA%A5n
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Vào ngày 17/02/2023, Nguyễn Tấn P nhờ  Nguyễn 

Vũ T chở đi thị xã L để làm thủ tục vay tiền nhưng không vay được. Đến ngày 

20/02/2023, P không đăng nhập được vào tài khoản ngân hàng của mình nên 

nghi ngờ T đã lấy mật khẩu tài khoản ngân hàng của P do đó hai bên phát sinh 

mâu thuẫn. Khoảng 20 giờ ngày 21/02/2023, Tđi làm về nhà trọ (ở xã S, huyện 

H thì nghe vợ nói P có đến tìm nên Tgọi điện hẹn gặp P để nói chuyện. T nhờ Lê 

Quốc Đ chở đi và trước khi đi, T nói do gây lộn với vợ nên nhờ Đ chở về nhà 

mẹ đẻ, thấy T cầm theo 01 cây rựa dài 55cm nên Đ có hỏi thì Tnói do mới đi 

làm rẫy về. Khi đến nhà mẹ đẻ của T thì T nói Đ chở xuống khu phố F để gặp 

đứa bạn chút xíu nên Đtiếp tục chở đi. 

Khi đến điểm hẹn, thấy P đang đứng một mình ở đường bê tông thuộc khu phố 

F, thị trấn T(đầu đường vào nhà PĐ dừng xe cách P khoảng 05 đến 07m để T 

xuống xe, T yêu cầu P lên xe (mục đích chở P đến nơi khác đánh) nhưng P 

không đồng ý. Tsử dụng sóng rựa đánh 01 cái trúng đùi trái, 02 cái trúng vào vai 

trái của Pnhưng không gây thương tích. T tiếp tục quay lưỡi rựa chém 01 cái về 

phía P theo hướng từ trên xuống, P đưa tay trái lên đỡ thì bị chém trúng khuỷu 

tay gây thương tích. Sau đó, T lên xe cho Đ chở về nhà. Phát được người nhà 

đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh B điều trị thương tích đến ngày 03/3/2023 thì 

xuất viện. 

Ngày 14/3/2023, Nguyễn Tấn P đến Công an thị trấn T trình báo sự việc. 

Khi được Công an thị trấn Tmời lên làm việc, Nguyễn Vũ T đã thừa nhận hành 

vi của mình và tự nguyện giao nộp cây rựa đã dùng để chém gây thương tích cho 

Nguyễn Tấn P 

* Tại bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

244/KLTTCT-TTPYBT ngày 03/4/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Bđối với 

Nguyễn Tấn P như sau: 

- Vết thương - chấn thương mặt sau khuỷu tay trái, gãy mỏm khuỷu tay 

trái đã được phẫu thuật điều trị, hiện hạn chế gập, duỗi khuỷu tay trái, để lại sẹo 

vết thương lành kích thước: 2,5 x 0,3cm; sẹo vết mổ lành kích thước: 8,5 x 

0,3cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 11% + 2% + 1% 

- Kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Tấn P là 14%;  

Vết thương - chấn thương do vật sắc gây ra.  

* Vật chứng thu giữ của vụ án gồm: 01 cây rựa dài 55cm (trong đó cán 

rựa bằng gỗ dài 30cm, lưỡi rựa bằng kim loại dài 25cm, bản rộng 04cm). Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân ra quyết định chuyển đến Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Hàm Tân quản lý. 

* Về phần dân sự: Nguyễn Tấn P yêu cầu Nguyễn Vũ T bồi thường số 

tiền 25.000.000 đồng, hiện bị cáo đã bồi thường 5.000.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số: 53/CT-VKS ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận truy tố bị cáo Nguyễn Vũ T 

https://trolyao.toaan.gov.vn/8%20/o%20ph%E1%BB%9D
https://trolyao.toaan.gov.vn/9%20/o%20l
https://trolyao.toaan.gov.vn/10%20/o%20ph%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/11%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/12%20/o%20th%C3%AC
https://trolyao.toaan.gov.vn/13%20/o%20p
https://trolyao.toaan.gov.vn/14%20/o%20tnh%E1%BB%9D
https://trolyao.toaan.gov.vn/15%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/16%20/o%20%C4%91c%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/17%20/o%20th%C3%AC
https://trolyao.toaan.gov.vn/18%20/o%20%C4%91ch%E1%BB%9F
https://trolyao.toaan.gov.vn/19%20/o%20%C4%91%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/20%20/o%20%C4%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/21%20/o%20p
https://trolyao.toaan.gov.vn/22%20/o%20p%C4%91d%E1%BB%ABng
https://trolyao.toaan.gov.vn/23%20/o%20pkho%E1%BA%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/24%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/24%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/25%20/o%20xe,
https://trolyao.toaan.gov.vn/26%20/o%20pl%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/27%20/o%20p
https://trolyao.toaan.gov.vn/28%20/o%20pkh%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/28%20/o%20pkh%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/29%20/o%20ts%E1%BB%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/30%20/o%20ph%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/31%20/o%20ti%E1%BA%BFp
https://trolyao.toaan.gov.vn/32%20/o%20pheo
https://trolyao.toaan.gov.vn/33%20/o%20p
https://trolyao.toaan.gov.vn/34%20/o%20ti%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/35%20/o%20%C4%91ch%E1%BB%9F
https://trolyao.toaan.gov.vn/36%20/o%20bi%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/37%20/o%20p
https://trolyao.toaan.gov.vn/38%20/o%20tr%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/39%20/o%20th%E1%BB%9Di
https://trolyao.toaan.gov.vn/40%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/41%20/o%20B%E1%BA%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/42%20/o%20b
https://trolyao.toaan.gov.vn/43%20/o%20ph%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/44%20/o%20pl%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/45%20/o%20C%E1%BB%A5c
https://trolyao.toaan.gov.vn/46%20/o%20ph%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/47%20/o%20C%C3%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/48%20/o%20tv%E1%BB%81
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về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

hình sự. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân giữ quyền 

công tố luận tội và đã phân tích hành vi phạm tội đối với bị cáo. Đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Vũ T phạm tội “Cố ý gây thương tích” như nội 

dung Cáo trạng, đồng thời xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi quyết 

định mức hình phạt đối với bị cáo.  

 Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; Điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ Ttừ 02 năm 06 tháng tù đến 03 năm 06 tháng 

tù. 

- Căn cứ: Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu tiêu 

huỷ 01 cây rựa dài 55cm (trong đó cán rựa bằng gỗ dài 30cm, lưỡi rựa bằng kim 

loại dài 25cm, bản rộng 04cm) theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 

24/8/2023. 

- Căn cứ vào khoản 6 Điều 26, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 584, 585, 586, 

và 590 của Bộ luật dân sự; 

Buộc bị cáo Nguyễn Vũ T tiếp tục bồi thường cho người bị hại Nguyễn 

Tấn P số tiền 20.000.000đồng. 

* Ý kiến của bị cáo: Đồng ý với nội dung và tội danh mà Cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân đã truy tố và thống nhất với các điều 

khoản mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân đã viện dẫn trong cáo trạng. 

Bị cáo không tranh luận, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

* Ý kiến của người bị hại: Không tranh luận, giữ nguyên yêu cầu bồi 

thường và xin đề nghị xét xử theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan Điều tra Công an huyện H 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, Kiểm sát viên đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Vũ T đã thừa nhận hành vi phạm tội 

của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu; Lời khai của bị cáo tại phiên tòa 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sơ xác 

định: Bị cáo Nguyễn Vũ T là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận 

https://trolyao.toaan.gov.vn/48%20/o%20tv%E1%BB%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/49%20/o%20H%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/50%20/o%20th%E1%BA%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/51%20/o%20c%C3%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/52%20/o%20t%E1%BB%AB
https://trolyao.toaan.gov.vn/53%20/o%20T%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/54%20/o%20T%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/55%20/o%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/56%20/o%20ti%E1%BA%BFp
https://trolyao.toaan.gov.vn/57%20/o%20ps%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/58%20/o%20%C4%91i%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/59%20/o%20%C4%91hi%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/59%20/o%20%C4%91hi%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/60%20/o%20T%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/61%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/62%20/o%20s%E1%BB%9F
https://trolyao.toaan.gov.vn/63%20/o%20t%C3%B2a
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thức và biết rõ hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác là vi phạm pháp luật; Thế nhưng chỉ vì mâu thuẫn đã xảy ra trước 

đó, khi P nghi ngờ T đã lấy mật khẩu tài khoản ngân hàng của mình nên hai bên 

đã xaỷ ra mâu thuẫn dẫn đến việc bị cáo Nguyễn Vũ T đã dùng hung khí gây 

thương tích đối với P. Cụ thể: Vào khoảng 20 giờ ngày 21/02/2023, khi T đi làm 

về nhà trọ (ở xã S, huyện H thì nghe vợ của T nói có P đến tìm nên T gọi điện 

hẹn gặp P để nói chuyện. Tnhờ Lê Quốc Đ chở đi và trước khi đi, Tnói do gây 

lộn với vợ nên nhờ Đ chở về nhà mẹ đẻ nhưng khi thấy T cầm theo 01 cây rựa 

dài 55cm nên Đcó hỏi thì Tnói do mới đi làm rẫy về. Tuy nhiên, khi đến nhà mẹ 

đẻ của T thì T nói Đchở xuống khu phố F để gặp P nói chuyện. Sau khi đến 

điểm hẹn gặp P thì T yêu cầu P lên xe (mục đích chở P đến nơi khác đánh) 

nhưng P không đồng ý nên Tđã sử dụng sóng rựa đánh 01 cái trúng đùi trái, 02 

cái trúng vào vai trái của P nhưng không gây thương tích. Ttiếp tục quay lưỡi 

rựa chém 01 cái về phía P theo hướng từ trên xuống, P đưa tay trái lên đỡ thì bị 

chém trúng khuỷu tay gây thương tích.  

 Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 244/KLTTCT-

TTPYBT ngày 03/4/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh B, đã xác định tổng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của Nguyễn Tấn P là 14%.  

[3] Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Vũ T đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Cố ý gây thương tích”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều 134 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân truy 

tố bị cáo Nguyễn Vũ T về tội danh và khung hình phạt nêu trên là có căn cứ 

pháp luật, đúng người, đúng tội nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận. 

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến sức khoẻ 

công dân được pháp luật bảo vệ. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà 

còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân bị 

cáo là người có nhân thân xấu, đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, Hội đồng xét xử cần xử lý nghiêm và 

tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để góp phần răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung cho xã hội. 

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; bị cáo có bồi thường khắc phục hậu quả với số tiền 

5.000.000 đồng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử nghĩ nên 

chiếu cố, giảm nhẹ hình phạt đối cho bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp 

luật. 

[6] Vật chứng thu giữ gồm: 01 cây rựa dài 55cm (trong đó cán rựa bằng 

gỗ dài 30cm, lưỡi rựa bằng kim loại dài 25cm, bản rộng 04cm); đây là công cụ 

thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[7] Về phần dân sự: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Vũ T đồng ý tiếp tục 

bồi thường số tiền 20.000.000 đồng theo yêu cầu của Nguyễn Tấn P. Xét thấy, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/64%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/65%20/o%20x%E1%BA%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/66%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/67%20/o%20th%C3%AC
https://trolyao.toaan.gov.vn/68%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/69%20/o%20p%C4%91%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/70%20/o%20tnh%E1%BB%9D
https://trolyao.toaan.gov.vn/71%20/o%20%C4%91ch%E1%BB%9F
https://trolyao.toaan.gov.vn/72%20/o%20%C4%91ch%E1%BB%9F
https://trolyao.toaan.gov.vn/73%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/74%20/o%20%C4%91c%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/75%20/o%20th%C3%AC%20tn%C3%B3i%20%C4%91ch%E1%BB%9F
https://trolyao.toaan.gov.vn/76%20/o%20%C4%91%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/77%20/o%20pn%C3%B3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/78%20/o%20ph%C3%AC%20ty%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/79%20/o%20pl%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/80%20/o%20p
https://trolyao.toaan.gov.vn/81%20/o%20ph%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/82%20/o%20ph%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/83%20/o%20ti%E1%BA%BFp
https://trolyao.toaan.gov.vn/84%20/o%20pheo
https://trolyao.toaan.gov.vn/85%20/o%20p
https://trolyao.toaan.gov.vn/86%20/o%20B%E1%BA%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/87%20/o%20pl%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/88%20/o%20t
https://trolyao.toaan.gov.vn/89%20/o%20H%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/90%20/o%20tv%E1%BB%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/91%20/o%20H%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/92%20/o%20t
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đây là ý chí tự nguyện thoả thuận giữa các bên đương sự, phù hợp với quy định 

pháp luật nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận.     

[8] Bị cáo Nguyễn Vũ T phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Vũ T phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

- Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ T 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt được tính từ ngày bắt thi hành án. 

- Căn cứ: Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tịch thu tiêu huỷ 01 cây rựa dài 55cm (trong đó cán rựa bằng gỗ dài 

30cm, lưỡi rựa bằng kim loại dài 25cm, bản rộng 04cm) theo biên bản giao, 

nhận vật chứng ngày 24/8/2023. 

- Căn cứ vào khoản 6 Điều 26, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 584, 585, 586, 

và 590 của Bộ luật dân sự; 

Buộc bị cáo Nguyễn Vũ T tiếp tục bồi thường cho Nguyễn Tấn P số tiền 

20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác.  

   2. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 23; 

Khoản 1 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

Buộc bị cáo Nguyễn Vũ T phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm 

và 1.000.000đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

3. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai, báo cho bị cáo, bị hại biết có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7, 7a và 9 Luật Thi  hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

* Nơi nhận:                                                                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/93%20/o%20th%E1%BA%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/94%20/o%20H%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/95%20/o%20T%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/96%20/o%20T%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/97%20/o%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/98%20/o%20ti%E1%BA%BFp
https://trolyao.toaan.gov.vn/99%20/o%20tph%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/100%20/o%20%C4%90i%E1%BB%81u
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-  -VKSND tỉnh BT;                                                                        

-  -VKSND, CA huyện Hàm Tân; 

-  -Cơ quan THAHS tỉnh Bình Thuận; 

-  -Nhà tạm giữ CA huyện Hàm Tân ;                                    

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ;                                                                  

- Chi cục THADS Hàm Tân; 

- UBND địa phương bị cáo cư trú. 

                          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
  

  

  

  

                        Phạm Đình Khương 

  


